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NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N NAM T  LIÊM, THÀNH PH  HÀ N IẬ Ừ Ố Ộ

V i thành ph n H i đ ng xét x  g m cóớ ầ ộ ồ ử ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Nguy n S n Hà;ễ ơ

Các H i th m nhân dân:ộ ẩ  Ông Đ  Đ c Ti n ỗ ắ ế và Ông T  Đăng Kiênạ

Th  ký Tòa án ghi biên b n phiên tòa:ư ả  Bà  Hoàng Kim Y nế , Th  kýư
Tòa án nhân dân qu n Nam T  Liêm, Thành ph  Hà N i.ậ ừ ố ộ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n Nam T  Liêm tham gia phiênạ ệ ệ ể ậ ừ

tòa: Ông Tr n Đăng Vinh,ầ  Ki m sát viên.ể

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2018, t i Tr  s  Tòa án nhân dân qu nạ ụ ở ậ

Nam  T  Liêm  xét  x  công  khai  s  th m  v  án  hình  s  th  lý  sừ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố

341/2017/HSST ngày 28/12/2017 đ i v i các b  cáo:ố ớ ị

A, sinh năm 1979. Gi i tính: Nam; NKTT: Thôn B, xã C, huy n D, t nhớ ệ ỉ

E; Ch  :ỗ ở  Thôn B, xã C, th  xã D, t nh E; Văn hóa: 6/12; Ngh  nghi p: Thị ỉ ề ệ ợ

s n t  do; Qu c t ch: Vi t Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông:ơ ự ố ị ệ ộ

G, sinh năm 1954 ; Con bà: H, sinh năm 1957; V : I, sinh năm 1979; Có 01ợ

con sinh năm 2002.

Ti n án (02): T i b n án s  42 ngày 18/4/2011, Tòa án nhân dân th  xãề ạ ả ố ị

D, E x  ph t b  cáo 30 tháng tù giam v  t i“Tr m c p tài s n’’ (tài s n tr  giáử ạ ị ề ộ ộ ắ ả ả ị

7.000.000 đ ng), ra tr i ngày 06/4/2013; T i b n án s  32 ngày 27/6/2016,ồ ạ ạ ả ố

Tòa án nhân dân huy n I, E x  ph t 08 tháng tù v  t i tr m c p tài s n (trệ ử ạ ề ộ ộ ắ ả ị

giá 300.000 đ ng), ra tr i ngày 22/11/2016.ồ ạ

Ti n s : Khôngề ự

Nhân thân:



- T i b n án s  136 ngày 28/9/1999, Tòa án nhân dân thành ph  K, Lạ ả ố ố

x  ph t b  cáo 12 tháng tù v  t i“Tr m c p tài s n“, ra tr i ngày 30/3/2000.ử ạ ị ề ộ ộ ắ ả ạ

- T i b n án s  451 ngày 20/8/2009, Tòa án nhân dân thành ph  N, Mạ ả ố ố

x  ph t b  cáo 20 tháng tù giam v  t i “L a đ o chi m đo t tài s n’’ (tài s nử ạ ị ề ộ ừ ả ế ạ ả ả

tr  giá 11.000.000 đ ng), ra tr i ngày 12/8/2010.ị ồ ạ

- T i b n án s  18 ngày 24/9/2002, Tòa án nhân dân th  xã O, t nh O xạ ả ố ị ỉ ử

ph t b  cáo 28 tháng tù v  t i“Tr m c p tài s n’’, ra tr i ngày 25/9/2004.ạ ị ề ộ ộ ắ ả ạ

Danh ch  b n s  000000544 l p ngày 18/9/2017 t i Công an qu n V1.ỉ ả ố ậ ạ ậ

B  cáo b  t m gi  t  ngày 13/09/2017 đ n ngày 22/09/2017, chuy n sang bị ị ạ ữ ừ ế ể ị

t m giam t i Tr i giam s  1 c a Công an Thành ph  Hà N i. Có m t t i phiên tòa.ạ ạ ạ ố ủ ố ộ ặ ạ

P, sinh năm 1988, Gi i tính: Nam; NKTT: Thôn B, xã C, huy n D, t nhớ ệ ỉ

E; Ch  :ỗ ở  Thôn B, xã C, th  xã D, E; Văn hóa: 6/12; Ngh  nghi p: Lao đ ngị ề ệ ộ

t  do; Qu c t ch: Vi t Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Q,ự ố ị ệ ộ

sinh năm 1965 ; Con bà: R, sinh năm 1966; V : T, sinh năm 1984; Có 01 conợ

sinh năm 2014.

Ti n án, ti n s : Khôngề ề ự

Danh ch  b n s  000000541 l p ngày 18/9/2017 t i Công an qu n V1.ỉ ả ố ậ ạ ậ

Nhân thân: T i b n án s  71 ngày 12/06/2012, Tòa án nhân dân huy n S, X1ạ ả ố ệ

x  ph t 06 tháng tù giam v  t i “tr m c p tài s n’’ (tài s n tr  giá 3.600.000 đ ng),ử ạ ề ộ ộ ắ ả ả ị ồ

ra tr i ngày 8/9/2012.ạ

B  cáo b  t m gi  t  ngày 13/09/2017 đ n ngày 22/09/2017, chuy n sang bị ị ạ ữ ừ ế ể ị

t m giam t i Tr i giam s  1 Công an Thành ph  Hà N i. Có m t t i phiên tòa.ạ ạ ạ ố ố ộ ặ ạ

Ng i b  h i: Công ty Vườ ị ạ

Tr  s  chính: Thôn X, xã Z, huy n Y, Thành ph  Hà  N iụ ở ệ ố ộ

Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Z1 – T ng Giám đ cườ ạ ệ ậ ổ ố

Đ i  di n  theo  y  quy n  c a  công  ty  V:ạ ệ ủ ề ủ  Ch  A1,  sinh  năm 1977.ị

ĐKNKTT: Z, Y, X1. V ng m t t i phiên tòa.ắ ặ ạ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ
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Qua các tài li u có trong h  s  v  án và quá trình xét h i, tranh lu n t iệ ồ ơ ụ ỏ ậ ạ

phiên tòa, n i dung v  án đ c tóm t t nh  sau:ộ ụ ượ ắ ư

Khoảng 19 gi  ngờ ày 02/7/2017, A điện thoại rủ P đến tòa nhà FLC số

36  đường B1, ph ng C1, qu n V1, Thành ph  X1 trườ ậ ố ộm cắp tài sản. A ra

đường D1 thuê anh E1 (Sinh năm: 1979,  xãở  F1, huy n G1, t nh H1) lệ ỉ ái xe ô

tô BKS: 30U- 4149 đến tòa nhà FLC 36 đường B1, ph ng C1 bườ ốc vác vận

chuyển thùng sơn, giàn giáo  đến công viên I1 - J1,  K1 với  giá 1.200.000

đồng. Khi đến cổng bảo vệ tòa nhà FLC, A nói với anh L1 (Sinh năm: 1996,

ở N1, M1, O1) nhân viên bảo vệ công trường “đến lấy vật liệu chuyển đi thi

công ở nơi khác”, L1 tưởng thật cho xe ô tô đi vào sảnh tòa nhà FLC để bốc

hàng. Tại  đây, A lên tầng 2 chỉ chỗ để các thùng sơn, giàn giáo  để anh E1

cùng các anh P1 (Sinh năm 1973), anh Q1 (Sinh năm 1977 đều ở F1, G1, H1 –

là người bốc vác thuê) cùng P chuyển lên xe ô tô. Sau đó, A ra ngoài cổng bảo

vệ để cảnh giới, khi chuyển xong 44 thùng sơn, 13 bộ giàn giáo thì P ra cổng

lấy xe máy đi cùng A dẫn anh E1 chở toàn bộ các thùng sơn, giàn giáo đến

phố R1 phường J1, K1  để chuyển sơn, giàn giáo xuống vỉa hè và trả tiền

công. Sau đó, A cùng P chuyển toàn bộ 44 thùng sơn Dulux, 13 bộ giàn giáo

cất giấu trong biệt thự bỏ hoang gần nơi P thuê trọ.

Qua điều tra xác định: 44 thùng sơn Dulux loại 18 lít và 13 bộ giàn giáo

mà A,  P trộm cắp là tài  sản do anh T1 (Sinh năm 1983  ở Liên Hà,  Đan

Phượng, X1 – kỹ sư xây dựng dự án FLC – 36 đường B1, C1, V1) qu n lý vàả

thi công. Ngày 02/7/2017 anh T1 bàn giao tài s n trên cho anh S1 (Sinh 1989 ả ở

V1, G1, H1) là bảo vệ của Công ty V quản lý.

Khoảng 8 gi  ngờ ày 03/7/2017, A cùng P bán 13 bộ giàn giáo cho nam

thanh niên (chưa xác định được nhân thân) với giá 2.800.000 đồng. Số tiền

bán giàn giáo A và P chi tiêu cá nhân hết, 44 thùng sơn A, P mang về sử dụng.

Tại bản Kết luận định giá tài sản ngày 18/7/2017, Hội đồng định giá

tài sản trong tố tụng hình sự quận V1, X1 xác định: 44 thùng sơn Dulux loại
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18 lít trị giá 69.987.500  đồng, 13 bộ giàn giáo bằng sắt loại 2 chân trị giá

7.800.000 đồng. Tổng giá trị tài sản 77.787.500 đồng.

Ngày 13/9/2017, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nhà P, A, thu giữ

14 thùng sơn Dulux loại 18 lít tại nhà P.

Đối với  E1, P1, Q1 chuyển các thùng sơn, giàn giáo thuê cho A, do

không biết tài sản do A, P trộm cắp mà có nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Ngày 12/11/2017, Cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng trả

lại 14 thùng sơn Dulux cho chị A1 (Sinh năm 1977 ở Z, Y, X1 – Đại diện V)

là đơn vị nhận trông giữ tài sản. Về dân sự, sau khi nhận lại tài sản, chị A1

yêu cầu A, P bồi thường 52.139.900 đồng.

Tại cơ quan điều tra, A, P khai nhận hành vi phạm tội.

T i B n cáo tr ng s  19/CT-VKS ngày 26/12/2017, Vi n ki m sát nhânạ ả ạ ố ệ ể

dân qu n V1 quy t đ nh truy t  b  cáo A, P v  t i “Tr m c p tài s n” theoậ ế ị ố ị ề ộ ộ ắ ả

đi m e kho n 2 Đi u 138 B  lu t Hình s  1999 và đ  ngh  H i đ ng xét x :ể ả ề ộ ậ ự ề ị ộ ồ ử

Áp d ng đi m e ụ ể kho n 2 Đi u 138ả ề  B  lu t Hình s  1999; X  ph t: A t  42ộ ậ ự ử ạ ừ

đ n 48 tháng tù; X  ph t: P t  36 đ n 42 tháng tù.ế ử ạ ừ ế

V  x  lý v t ch ng: Đ  ngh  H i đ ng xét x  gi i quy t theo quy đ nhề ử ậ ứ ề ị ộ ồ ử ả ế ị

c a pháp lu t.ủ ậ

V  Dân s : Ch  A1 - Đề ự ị i di n theo y quy n c a Công ty Vạ ệ ủ ề ủ  yêu c u A,ầ

P b i th ng 52.139.900 đ ng.ồ ườ ồ

T i phiên tòa, các b  cáo và Ki m sát viên không có ý ki n gì v  B nạ ị ể ế ề ả

cáo tr ng c a Vi n ki m sát nhân dân qu n V1 truy t  b  cáo A, P v  t iạ ủ ệ ể ậ ố ị ề ộ

“Tr m c p tài s n” cũng nh  ph n lu n t i c a Ki m sát viên t i phiên tòa.ộ ắ ả ư ầ ậ ộ ủ ể ạ

Các b  cáo A, P trong l i nói sau cùng cũng nh n t i và xin H i đ ng xét xị ờ ậ ộ ộ ồ ử

gi m nh  hình ph t cho b  cáo, đ  b  cáo tr  thành công dân t t.ả ẹ ạ ị ể ị ở ố

NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X :Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử
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 Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ

đ c th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th yượ ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ

nh  sau:ư

Kho ng 20 gi  ngày 02/7/2017, t i t ng 2 công trả ờ ạ ầ ư ng xây d ng FLCờ ự

s  36 ố đư ng B1, ph ng C1, qu n V1, Thành ph  X1, A, P th c hi n hành viờ ườ ậ ố ự ệ

tr m c p 44 thùng sộ ắ ơn Dulux lo i 18 lít, 13 b  giàn giáo b ng s t lo i haiạ ộ ằ ắ ạ

chân c a ch  A1 (Đ i di n V) là đ n v  nh n trông gi  tài s n. Tài s n tr  giáủ ị ạ ệ ơ ị ậ ữ ả ả ị

77.787.500 đ ng.ồ

Do đó, có đ  c  s  k t lu n hành vi c a các b  cáo A, P ph m t iủ ơ ở ế ậ ủ ị ạ ộ

“Tr m c p tài s n” theo đi m e kho n 2 Đi u 138 B  lu t Hình s  1999 nhộ ắ ả ể ả ề ộ ậ ự ư

k t lu n c a Ki m sát viên là có căn c  đúng ng i, đúng t i, đúng phápế ậ ủ ể ứ ườ ộ

lu t.ậ

Theo quy đ nh t i đi m e ị ạ ể kho n 2 Đi u 138ả ề  B  lu t Hình s  1999 quyộ ậ ự

đ nh:ị

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu

đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây

hiệu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt

hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi

phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu

tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ

hai năm đến bảy năm:

e ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai
trăm triệu đồng.”

Hành vi ph m t i c a các b  cáo là nguy hi m cho xã h i, tr c ti pạ ộ ủ ị ể ộ ự ế

xâm ph m quy n s  h u tài s n c a công dân, gây m t tr t t  tr  an xã h i.ạ ề ở ữ ả ủ ấ ậ ự ị ộ

Các bị cáo l i d ng s  h  c a ng i b  h i đ  chi m đo t tài s n. ợ ụ ơ ở ủ ườ ị ạ ể ế ạ ả Vì v y,ậ
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đ i v i các b  cáo c n ph i x  lý nghiêm m i có tác d ng giáo d c b  cáo vàố ớ ị ầ ả ử ớ ụ ụ ị

phòng ng a chung.ừ

Xét về vai trò của các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội: Bị

cáo A giữ vai trò cầm đầu, bị cáo P bị A rủ rê, lôi kéo.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt

đối với bị cáo A: B  cáo có nhân thân r t x u, có hai ti n án mà l n ph m t iị ấ ấ ề ầ ạ ộ

này là ph m t i do c  ý. ạ ộ ố Nh  v y, b  cáo ph m t i v i tình ti t tăng n ng làư ậ ị ạ ộ ớ ế ặ

tái ph m. ạ Đây là tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  quy đình t i đi m gế ặ ệ ự ạ ể

kho n 1 Đi u 48 B  lu t hình s  1999.ả ề ộ ậ ự

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; ăn

năn hối cải, b  b  cáo là th ng binh. Đâố ị ươ y là những tình tiết giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự quy  định tại  điểm p khoản 1 và kho n 2  ả Điều 46 Bộ luật

Hình sự 1999 cần áp dụng cho bị cáo.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt

đối với bị cáo P: 

B  cáo ph m t i không có tình ti t tăng n ng nào.ị ạ ộ ế ặ

T i cạ ơ quan đi u tra và t i phiên tòa b  cáo ề ạ ị đã thành kh n khai báo; ẩ ăn

năn h i c i.  ố ả Đây là nh ng tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy ữ ế ả ẹ ệ ự đ nhị

t i ạ đi m p kho n 1 ể ả Đi u 46 B  lu t Hình s  1999 c n áp d ng cho b  cáo.ề ộ ậ ự ầ ụ ị

V  dân s : Ch p nh nề ự ấ ậ  yêu c u b i th ng c a ng i b  h i yêu c uầ ồ ườ ủ ườ ị ạ ầ

các b  cáo b i th ng s  ti n 52.139.900 đ ng. T i phiên tòa, b  cáo A đị ồ ườ ố ề ồ ạ ị ề

ngh  b i th ng cho ng i b  h i 40.000.000 đ ng, b  cáo P đ  ngh  b iị ồ ườ ườ ị ạ ồ ị ề ị ồ

th ng ph n còn l i là 12.139.900 đ ng. H i đ ng xét x  ch p nh n th aườ ầ ạ ồ ộ ồ ử ấ ậ ỏ

thu n này c a hai b  cáo. ậ ủ ị

V  x  lý v t ch ng: Khôngề ử ậ ứ

B  cáo ph i ch u án phí và có quy n kháng cáo theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ả ị ề ị ủ ậ

Vì các l  trênẽ ,
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QUY T Đ NHẾ Ị

            1.Tuyên b  b  cáo A  và b  cáo P ố ị ị ph m t i ạ ộ “Tr m c p  tài s n”.ộ ắ ả

Áp d ng đi m e kho n 2 Đi u 138; đi m p kho n 1 và kho n 2 Đi uụ ể ả ề ể ả ả ề

46; đi m g kho n 1 ể ả Đi u 48, Đi u 33 B  lu t Hình s  1999:ề ề ộ ậ ự

X  ph t A ử ạ  42 (B n m i hai) tháng tùố ươ . Th i h n tù tính t  ngàyờ ạ ừ

13/9/2017.

Áp d ng đi m e kho n kho n 2 Đi u 138; đi m p kho n 1 Đi u 46,ụ ể ả ả ề ể ả ề

Đi u 33 B  lu t Hình s  1999:ề ộ ậ ự

X  ph t  Pử ạ  36  (Ba m i sáu)  tháng tùươ .  Th i  h n  tù  tính t  ngàyờ ạ ừ

13/9/2017.

2. V  trách  nhi m dân s :ề ệ ự  Áp d ng Đi u 584, 585, 586, 587 và 589ụ ề

B  lu t dân s  bu c b  cáo A và b  cáo P ph i b i th ng cho V – SHB sộ ậ ự ộ ị ị ả ồ ườ ố

ti n:  ề 52.139.900 đ ng, theo ph n b  cáo A b i th ng 40.000.000 đ ng, bồ ầ ị ồ ườ ồ ị

cáo P b i th ng 12.139.900 đ ng.ồ ườ ồ

3. V  án phí:ề  Áp d ng Đi u 135; Kho n 2 Đi u 136 - B  lu t t  t ngụ ề ả ề ộ ậ ố ụ

Hình s  2015; Đi u 26, Đi u 27, Đi u 28 Ngh  quy t quy đ nh v  m c thu,ự ề ề ề ị ế ị ề ứ

gi m,  thu,  n p,  qu n  lý  và  s  d ng  án  phí  và  l  phí  Tòa  án  sả ộ ả ử ụ ệ ố

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban thủ Ủ ng v  Qu c hườ ụ ố ội, bị

cáo A  ph i  n pả ộ  200.000 (Hai trăm nghìn) đ ngồ  án phí hình s  s  th m,ự ơ ẩ

2.000.000 (Hai tri u) đ ngệ ồ  án phí dân s  s  th mự ơ ẩ ; b  cáo P ph i n p ị ả ộ 200.000

(Hai trăm nghìn) đ ngồ  án phí hình s  s  th m, ự ơ ẩ 607.000 (Sáu trăm linh  b yả

nghìn) đ ng ồ án phí dân s  s  th m.ự ơ ẩ

4. V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  Không

5. V  quy n kháng cáo:ề ề  Áp d ng đi u 331 và 333 B  lu t T  t ngụ ề ộ ậ ố ụ

Hình s , các b  cáo có quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyênự ị ề ạ ể ừ

án. Ng i b  h i có quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày đ cườ ị ạ ề ạ ể ừ ượ

t ng đ t h p l  b n án.ố ạ ợ ệ ả Z

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
                                                                 Th m phán - Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ
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N i nh nơ ậ :
  - VKSND qu n Nam T  Liêm;ậ ừ
  - VKSND thành ph  Hà N i;ố ộ
  - TAND thành ph  Hà N i;ố ộ
  - Công an qu n Nam T  Liêm;ậ ừ
  - Chi c c THA DS qu n Nam T  Liêm;ụ ậ ừ
  - TT lý l ch-S T  pháp Hà N i;  ị ở ư ộ
  - B  cáo;ị
  - L u HS - VP.ư



                            

   

        

                                        Nguy n S n Hàễ ơ
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